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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. [bookmark: OLE_LINK10]Tên học phần: Quản trị chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử (Supply chain management in e-commerce)	    
Mã học phần: 7070230
Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3-0-6) học trong 16 tuần 
Số tiết học phần: 
	                     Lý thuyết: 45               Bài tập: 0                        Thực hành: 0
                          Thực tập: 0                  Đồ án: 0                          Tự học: 90
		
2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Các giảng viên giảng dạy:			Mã giảng viên
1/ ThS. Nguyễn Thị Hường						0702-11
2/ Nguyễn Văn Thưởng						0702-14
2.2. Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Mỏ 
 2.3. Khoa: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học trước: 7070226 (Quản trị TMĐT căn bản)	
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức
4.1.1. Sinh viên có thể hiểu về xu hướng phát triển của môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay và quản trị chuỗi cung ứng như một vũ khí chiến lược đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. 
4.1.2. Sinh viên hiểu lý thuyết và tình huống thực tiễn liên quan đến quản trị chuỗi cung ứng 
4.1.3. Sinh viên hiểu rõ việc ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp TMĐT 
4.1.4. Sinh viên có thể hiểu được việc xây dựng hệ thống logistics, chiến lược thu mua, chiến lược sản xuất và chiến lược đáp ứng nhu cầu khách hàng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp TMĐT. 
4.1.5. Sinh viên có thể hiểu được việc hoạch định một chuỗi cung ứng của doanh nghiệp TMĐT
4.1.6. Sinh viên có thể hiểu việc tích hợp các hoạt động nhằm tối ưu hóa tất cả quá trình trong chuỗi cung ứng
4.2. Kỹ năng
	4.2.1. Sinh viên có thể vận dụng kiến thức SCM để đưa ra các giải pháp cho một số tình huống thực tiễn của doanh nghiệp TMĐT
	4.2.2. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành
	4.2.3. Có khả năng hình thành ý tưởng và vận hành hoạt động chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp TMĐT
	4.2.4. Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động quản trị logistics và chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp TMĐT
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk37361188]Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về quản trị chuỗi cung ứng, các hoạt động quản trị chuỗi cung ứng chính trong doanh nghiệp thương mại điện tử như hoạch định chuỗi cung ứng, điều hành chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng tích hợp,… trong hoạt động thương mại điện tử. Từ đó giúp sinh viên có cái nhìn mới, hiểu quản trị chuỗi cung ứng có vai trò rất quan trọng để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp TMĐT trong giai đoạn hiện nay. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết
	
	

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng
	6
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.2

	1.1
	Khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng
	
	

	1.2
	Một số hoạt động của chuỗi cung ứng
	
	

	1.3
	Cấu trúc của chuỗi cung ứng
	
	

	1.4
	Lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng
	
	

	Chương 2
	Quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
	5
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3

	2.1
	Vị trí và vai trò của quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
	
	

	2.2
	Tác động của TMĐT tới quản trị chuỗi cung ứng
	
	

	2.3
	Sự dịch chuyển của quản trị chuỗi cung ứng trong nền kinh tế điện tử
	
	

	2.4
	Quá trình quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
	
	

	2.5
	Mục tiêu của quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
	
	

	Chương 3
	Lập kế hoạch cung ứng trong TMĐT
	9
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	3.1
	Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh TMĐT
	
	

	3.2
	Hoạch định chuỗi cung ứng TMĐT
	
	

	3.3
	Dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng TMĐT
	
	

	Chương 4
	Quản trị mua hàng trong TMĐT
	6
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	4.1
	Tác động của TMĐT đến quản trị mua hàng
	
	

	4.2
	Mô hình mua hàng trong TMĐT
	
	

	Chương 5
	Quản trị dự trữ trong TMĐT
	6
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	5.1
	Khái quát về dự trữ hàng hóa
	
	

	5.2
	Yêu cầu của quản trị dự trữ trong TMĐT
	
	

	5.3
	Xác định quy mô dự trữ
	
	

	5.4
	Phân loại hàng hóa dự trữ
	
	

	Chương 6
	Quản trị vận chuyển hàng hóa trong thương mại điện tử
	6
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	6.1
	Phân loại vận chuyển hàng hóa
	
	

	6.2
	Thành phần tham gia quá trình vận chuyển
	
	

	6.3
	Các quyết định cơ bản trong vận chuyển hàng hóa
	
	

	6.4
	Thách thức của vận chuyển hàng hóa trong thương mại điện tử
	
	

	Chương 7
	Quản trị chuỗi cung ứng tích hợp
	4
	4.1.2, 4.1.3, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	7.1
	Hiệu ứng BULLWHIP
	
	

	7.2
	Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong tổ chức
	
	

	7.3
	Tích hợp dọc bên trong tổ chức
	
	

	7.4
	Đảm bảo việc tích hợp
	
	

	Chương 8
	Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng
	3
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	8.1
	Các quan điểm và mô hình đo lường chuỗi cung ứng
	
	

	8.2
	Các nhóm chỉ số đo lường chuỗi cung ứng
	
	

	8.3
	Tinh gọn chuỗi cung ứng
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn tìm hiểu thực tế
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
- Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
- Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của giảng viên
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Thị Hường , Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử
[2] PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị logistics, NXB Thống kê.
[3] GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân (2011), Quản trị cung ứng, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
[4] PGS. TS Lê Công Hoa (2012), Giáo trình Quản trị hậu cần, NXB ĐH Kinh tế quốc dân
     	[5] Michael H.Hugos (2017), Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng, NXB Thế giới 

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng
1.1. Khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng
1.2. Một số hoạt động của chuỗi cung ứng
1.3. Cấu trúc của chuỗi cung ứng
1.4. Lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng
	12
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1. Đọc trước các mục của chương 1
Tham khảo tài liệu [1],[3], [4], [5]

	3,4
	Chương 2. Quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
2.1. Vị trí và vai trò của quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
2.2. Tác động của TMĐT tới quản trị chuỗi cung ứng
2.3. Sự dịch chuyển của quản trị chuỗi cung ứng trong nền kinh tế điện tử
2.4. Quá trình quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
2.5. Mục tiêu của quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
	10
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 2. Đọc trước các mục của chương 2
Tham khảo tài liệu [1], [3], [4], [5]

	4,5,6,7
	Chương 3. Lập kế hoạch cung ứng trong TMĐT
3.1. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh TMĐT
3.2. Hoạch định chuỗi cung ứng TMĐT
3.3. Dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng TMĐT
	18
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 3. Đọc trước các mục của chương
Tham khảo tài liệu [1],[3],[4], [5]

	7,8,9
	Chương 4. Quản trị mua hàng trong TMĐT
4.1. Tác động của TMĐT đến quản trị mua hàng
4.2. Mô hình mua hàng trong TMĐT
	12
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 4. Đọc trước các mục của chương
Tham khảo tài liệu [1],[2],[5]

	9,10,11
	Chương 5. Quản trị dự trữ trong TMĐT
5.1. Khái quát về dự trữ hàng hóa
5.2. Yêu cầu của quản trị dự trữ trong TMĐT
5.3. Xác định quy mô dự trữ
5.4. Phân loại hàng hóa dự trữ
	12
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 5. Đọc trước các mục của chương
Tham khảo tài liệu [1], [2],[4]

	11,12,13
	Chương 6. Quản trị vận chuyển hàng hóa trong thương mại điện tử
6.1. Phân loại vận chuyển hàng hóa
6.2. Thành phần tham gia quá trình vận chuyển
6.3. Các quyết định cơ bản trong vận chuyển hàng hóa
6.4. Thách thức của vận chuyển hàng hóa trong thương mại điện tử
	12
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 6. Đọc trước các mục của chương
Tham khảo tài liệu [2],[3],[4]

	13,14
	Chương 7. Quản trị chuỗi cung ứng tích hợp
7.1. Hiệu ứng BULLWHIP
7.2. Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong tổ chức
7.3. Tích hợp dọc bên trong tổ chức
7.4. Đảm bảo việc tích hợp
	8
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 7. Đọc trước các mục của chương
Tham khảo tài liệu [3],[5]

	14,15,16
	Chương 8. Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng
8.1. Các quan điểm và mô hình đo lường chuỗi cung ứng
8.2. Các nhóm chỉ số đo lường chuỗi cung ứng
8.3. Tinh gọn chuỗi cung ứng
	6
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 8. Đọc trước các mục của chương
Tham khảo tài liệu [3],[5]


	
	

[bookmark: _GoBack]Hà nội, ngày     tháng     năm 2020


	       TRƯỞNG KHOA




     TS. Bùi Thị Thu Thủy

	TRƯỞNG BỘ MÔN




PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh
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